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BỘ LAO ĐỘNG -  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 01/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 

 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về 

việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động; 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm 
xã hội tự nguyện. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết hướng dẫn thực hiện Điều 76 của Luật Bảo hiểm 

xã hội và một số điều của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 
hội tự nguyện (sau đây được viết là Nghị định số 134/2015/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại Khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và 
không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm: 
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a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng 
trước ngày 01 tháng 01 năm 2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi; 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, 
khu, khu phố; 

c) Người lao động giúp việc gia đình; 
d) Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng 

tiền lương; 
đ) Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã; 
e) Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ 

chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; 
g) Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời 

gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 
h) Người tham gia khác. 
Các đối tượng quy định trên sau đây gọi chung là người tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện. 
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

 
Chương II 

CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 
 

Mục 1 
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 

 
Điều 3. Mức lương hưu hàng tháng 
1. Mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 
2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 3 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng 
nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ từ 01 tháng đến 6 tháng tính là nửa 
năm; từ 7 tháng đến 11 tháng tính là một năm. 

Ví dụ 1: Ông A hưởng lương hưu từ tháng 10/2016, thời gian đóng bảo hiểm 
xã hội là 28 năm 3 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là 
5.000.000 đồng/tháng. Mức lương hưu hàng tháng của ông A được tính như sau: 
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- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông A: 
+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông A là 28 năm 3 tháng, số tháng lẻ 3 tháng 

được tính là nửa năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu 
của ông A là 28,5 năm. 

+ 15 năm đầu tính bằng 45%; 
+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28,5 là 13,5 năm, tính thêm: 13,5 x 2% = 27%; 
Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông A là: 45% + 27% = 72%. 
- Mức lương hưu hàng tháng của ông A là: 
72% x 5.000.000 đồng/tháng = 3.600.000 đồng/tháng. 
Ví dụ 2: Bà A hưởng lương hưu từ tháng 5/2017, thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội là 26 năm 10 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là 
3.000.000 đồng/tháng. Mức lương hưu hàng tháng của bà A được tính như sau: 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà A: 
+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà A là 26 năm 10 tháng, số tháng lẻ 10 tháng 

được tính là 01 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu 
của bà A là 27 năm. 

+ 15 năm đầu tính bằng 45%; 
+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 3% = 36%; 
+ Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 36% = 81%; 
Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà A được tính mức tối đa bằng 75% 

tương ứng với 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. 
- Mức lương hưu hàng tháng của bà A là: 
75% x 3.000.000 đồng/tháng = 2.250.000 đồng/tháng. 
Ngoài mức lương hưu hàng tháng nêu trên, bà A còn được hưởng trợ cấp một 

lần khi nghỉ hưu cho số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 25 năm. Mức trợ cấp 
một lần khi nghỉ hưu được tính là: 

(27 - 25) x 0,5 tháng x 3.000.000 đồng/tháng = 3.000.000 đồng. 
Ví dụ 3: Ông B hưởng lương hưu từ tháng 6/2019, thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội là 29 năm 7 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội là 
7.000.000 đồng/tháng. Mức lương hưu hàng tháng của ông B được tính như sau: 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông B được tính như sau: 
+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 29 năm 7 tháng, số tháng lẻ 7 tháng 

được tính là 01 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu 
của ông B là 30 năm. 
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+ 17 năm đầu tính bằng 45%; 
+ Từ năm thứ 18 đến năm thứ 30 là 13 năm, tính thêm: 13 x 2% = 26%; 
Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông B là: 45% + 26% = 71%. 
- Mức lương hưu hàng tháng của ông B là: 
71% x 7.000.000 đồng/tháng = 4.970.000 đồng/tháng. 
Ví dụ 4: Bà C hưởng lương hưu từ tháng 02/2018, thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội là 28 năm 01 tháng, mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội 
là 6.000.000 đồng/tháng. Mức lương hưu hàng tháng của bà C được tính như sau: 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà C: 
+ Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bà C là 28 năm 01 tháng, số tháng lẻ 01 

tháng được tính là nửa năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương 
hưu của bà C là 28,5 năm. 

+ 15 năm đầu tính bằng 45%; 
+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28,5 là 13,5 năm, tính thêm: 13,5 x 2% = 27%; 
Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bà C là: 45% + 27% = 72%. 
- Mức lương hưu hàng tháng của bà C là: 
72% x 6.000.000 đồng/tháng = 4.320.000 đồng/tháng. 
Điều 4. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc 
1. Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tổng thời gian đã 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời 
gian đã tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 

2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian tính hưởng 
chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên, trong đó có dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

3. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có từ đủ 20 năm 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Ví dụ 5: Bà D có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là 22 năm, trong đó có 20 năm 
3 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong 20 năm 3 tháng thì có 16 năm làm 
việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7. Như vậy, điều kiện về tuổi đời để hưởng 
lương hưu của bà D là đủ 50 tuổi. 

4. Trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không 
chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đủ điều 
kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã 
hội mà bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi có yêu cầu. 
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Thời gian tính hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều này. Trường hợp thời gian tính hưởng lương hưu chưa đủ 20 năm thì mức 
lương hưu hàng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 56 của Luật 
Bảo hiểm xã hội. Trường hợp thời gian tính hưởng lương hưu từ đủ 20 năm trở lên 
thì mức lương hưu hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 74 của Luật 
Bảo hiểm xã hội. 

Ví dụ 6: Bà E là Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã, có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc và đủ 55 tuổi, sau đó bà E bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và 
tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm 2 năm 8 tháng thì có yêu cầu 
hưởng lương hưu. Như vậy, bà E được hưởng lương hưu với thời gian tính hưởng 
lương hưu là 17 năm 8 tháng. 

5. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính 
lương hưu, trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị 
định số 134/2015/NĐ-CP. 

Ví dụ 7: Ông E có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 15 năm 6 tháng 
với mức bình quân tiền lương tháng là 5.100.000 đồng/tháng; có thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội tự nguyện là 10 năm 9 tháng với tổng các mức thu nhập tháng 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu 
dùng) là 774.000.000 đồng. Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo 
hiểm xã hội của ông E là: 

 
 
 
Điều 5. Thời điểm hưởng lương hưu 
1. Thời điểm hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 76 của Luật Bảo hiểm 

xã hội và Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được thực hiện như sau: 
a) Thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của 

năm mà người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy 
định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 
Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 của 
tháng 01 năm liền kề sau năm mà người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện 
hưởng lương hưu; 

Ví dụ 8: Bà D ở Ví dụ 5 sinh ngày 01/12/1967, có thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội là 22 năm từ tháng 7/1995 đến tháng 6/2017. Thời điểm hưởng lương hưu của 
bà D được tính từ ngày 01/01/2018. 

b) Trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh của người tham gia bảo 
hiểm xã hội (chỉ có năm sinh) thì thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 tháng 01 của 
năm liền kề sau năm người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu 
theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP; 

 [5.100.000 x (15 x 12 + 6)] + 774.000.000 

(15 x 12 + 6) + (10 x 12 + 9) 
=  5.468.571 đồng/tháng 


